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A P Q H L M G F
5% 0% 10% 10% 0% 20% 0% 55% SỐ CHỮ

1 152353476 Trần Văn Thuận K16QTC1 10 7,5 6 5 5,2 5,7 Năm Phẩy Bảy 0

2 162324799 Đào Chiểu K16QTC1 8 8 8 9 6,8 7,5 Bảy Phẩy Năm 0

3 162324805 Phạm Thị Định K16QTC1 8 8,5 9,5 9 8 8,4 Tám Phẩy Bốn 0

4 162324824 Hoàng Thị Thanh Hậu K16QTC1 3 9 7 9 7,2 7,5 Bảy Phẩy Năm 0

5 162324871 Nguyễn Thị Tố Na K16QTC1 10 9 8,5 7 8 8,1 Tám Phẩy Một 0

6 162324914 Lê Thị Phương Thảo K16QTC1 10 9 9 9 8,2 8,6 Tám Phẩy Sáu 0

7 162353984 Đinh Thị Thu Diên K16QTC1 10 9 9 9,5 7,2 8,2 Tám Phẩy Hai 0

8 162353995 Nguyễn Sỹ Đường K16QTC1 5 9 7 3 5 5,2 Năm Phẩy Hai 0

9 162354000 Huỳnh Thị Dạ Hằng K16QTC1 10 9 9 9,5 8,8 9,0 Chín 0

10 162354005 Thái Văn Hiếu K16QTC1 8 3 8,5 6 7,7 7,0 Bảy 0

11 162354009 Lê Hoàng K16QTC1 5 7 2 4 6 5,3 Năm Phẩy Ba 0

12 162354011 Trần Thị Song Hương K16QTC1 10 9 8,5 8 8,4 8,5 Tám Phẩy Năm 0

13 162354016 Trần Duy Khánh K16QTC1 8 8 3 6 6,3 6,2 Sáu  Phẩy Hai 0

14 162354020 Nguyễn Đăng Linh K16QTC1 3 8 6 5 5,8 5,7 Năm Phẩy Bảy 0

15 162354023 Trần Thị Mỹ Linh K16QTC1 7 9 7,5 3 5,6 5,7 Năm Phẩy Bảy 0

16 162354027 Lê Thị Ngọc Linh K16QTC1 8 3 6 4 7,1 6,0 Sáu 0

17 162354030 Phan Thị Trà My K16QTC1 8 3 8,5 7 7,8 7,2 Bảy Phẩy Hai 0

18 162354031 Phạm Tuyền Thánh Mỹ K16QTC1 10 8 8,5 8 7,8 8,0 Tám 0

19 162354040 Đào Thị Yến Ngọc K16QTC1 10 7,5 9 7 8,2 8,1 Tám Phẩy Một 0

20 162354044 Ngô Thảo Nguyên K16QTC1 10 8 9 5 7,6 7,4 Bảy Phẩy Bốn 0

21 162354050 Huỳnh Ngọc Phúc K16QTC1 10 3 7 8 5,6 6,2 Sáu  Phẩy Hai 0

22 162354055 Nguyễn Đức Hoàng Phương K16QTC1 10 7,5 10 9 8 8,5 Tám Phẩy Năm 0

23 162354059 Phan Thanh Quý K16QTC1 8 8 6,5 7,5 5,2 6,2 Sáu  Phẩy Hai 0

24 162354062 Hà Minh Sơn K16QTC1 7 3 5 4 V 0,0 Không 0

25 162354063 Ngô Văn Quang Sơn K16QTC1 5 8 3 6,5 7,2 6,6 Sáu Phẩy Sáu 0

26 162354069 Trần Thị Thanh Thảo K16QTC1 10 8 10 9 9 9,1 Chín Phẩy Một 0

27 162354075 Trần Tấn Thiện K16QTC1 7 7 7 7,5 6,4 6,8 Sáu  Phẩy Tám 0

28 162354076 Đào Duy Thiện K16QTC1 10 8 7 7,5 8,2 8,0 Tám 0

29 162354081 Văn Thị Thuỷ K16QTC1 8 9 9 5 5,4 6,2 Sáu  Phẩy Hai 0

30 162354088 Nguyễn Hoàng Xuân Trang K16QTC1 7 7,5 10 8,5 7 7,7 Bảy Phẩy Bảy 0

31 162354096 Trần Anh Tuấn K16QTC1 7 8 3 8 5 5,8 Năm Phẩy Tám 0

32 162354100 Nguyễn Minh Tuấn K16QTC1 10 7,5 7 6,5 6,8 7,0 Bảy 0

33 162354106 Võ Đức Văn K16QTC1 8 8 7 8 6,2 6,9 Sáu Phẩy Chín 0

34 162356523 Bùi Thị Nghĩa Thương K16QTC1 10 8,5 7 8 7,8 7,9 Bảy Phẩy Chín 0

35 162356650 Lê Thị Thanh Hương K16QTC1 10 9 9 9,5 8,8 9,0 Chín 0

36 162357185 Huỳnh Phương Thảo K16QTC1 10 9 9 9,5 6,2 7,6 BảyPhẩy Sáu 0

37 162357429 Dương Ngọc Huấn K16QTC1 8 8,5 8 5 6,6 6,7 Sáu  Phẩy Bảy 0

38 162357430 Nguyễn Văn Lưu K16QTC1 5 8 8,5 7 8 7,7 Bảy Phẩy Bảy 0
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39 162357669 Lê Minh Tuấn K16QTC1 3 9 3 5 5,2 5,2 Năm Phẩy Hai 0

40 162524220 Lương Thị Khánh Huyền K16QTC1 7 9 7 7 6,4 6,9 Sáu Phẩy Chín 0

41 162524459 Nguyễn Việt Anh K16QTC1 10 7 9 9 V 0,0 Không 0

42 152353446 Nguyễn Thị Mỹ Quyên K16QTC2 5 9 8 7 8 7,8 Bảy  Phẩy Tám 0

43 162324930 Vương Thị Thuỷ K16QTC2 10 8 7 9 8 8,2 Tám Phẩy Hai 0

44 162336519 Trần Chánh Tín K16QTC2 8 7,5 9,5 6,5 8,4 8,0 Tám 0

45 162353981 Lê Vũ Bằng K16QTC2 10 3 7 4 6 5,6 Năm Phẩy Sáu 0

46 162353982 Trương Thị Hồng Chính K16QTC2 10 8 8,5 9 7,8 8,2 Tám Phẩy Hai 0

47 162353986 Phạm Minh Đức K16QTC2 5 5 0 9 6,4 6,1 Sáu Phẩy Một 0

48 162353992 Trần Ngọc Dung K16QTC2 10 7,5 9,5 8 8,5 8,5 Tám Phẩy Năm 0

49 162353997 Doãn Hoàng Hải K16QTC2 7 0 8 5,5 7,7 6,5 Sáu Phẩy Năm 0

50 162353999 Nguyễn Thị Thuý Hằng K16QTC2 7 9 7 9 7,4 7,8 Bảy  Phẩy Tám 0

51 162354003 Phạm Thị Phương Hiền K16QTC2 10 7,5 8,5 8 8 8,1 Tám Phẩy Một 0

52 162354006 Lê Tấn Trung Hoà K16QTC2 5 3 3 7 6,4 5,8 Năm Phẩy Tám 0

53 162354013 Lê Thị Huyền K16QTC2 10 3 8 9,5 8,6 8,2 Tám Phẩy Hai 0

54 162354019 Lương Quỳnh Lê K16QTC2 3 3 5 5 5 4,7 Bốn Phẩy Bảy 0

55 162354025 Lê Thị Cẩm Linh K16QTC2 8 0 9,5 9,5 6,4 6,8 Sáu  Phẩy Tám 0

56 162354028 Trương Thị Khánh Ly K16QTC2 10 9 8,5 9 7,8 8,3 Tám Phẩy Ba 0

57 162354034 Đinh Trần Đức Mỹ K16QTC2 10 8 9,5 10 7,8 8,5 Tám Phẩy Năm 0

58 162354038 Phan Thị Nga K16QTC2 8 8 8,5 8 6,9 7,4 Bảy Phẩy Bốn 0

59 162354043 Lê Thị Bích Ngọc K16QTC2 8 9 9,5 7 8 8,1 Tám Phẩy Một 0

60 162354045 Bùi Thị Mỹ Nhân K16QTC2 10 9 9,5 10 9 9,3 Chín Phẩy Ba 0

61 162354048 Nguyễn Thị Kiều Oanh K16QTC2 10 9 9 5 8,2 7,8 Bảy  Phẩy Tám 0

62 162354052 Trần Lê Uyên Phương K16QTC2 8 7 5 8 6,8 6,9 Sáu Phẩy Chín 0

63 162354058 Phùng Phú Quốc K16QTC2 8 9 6 9 5,4 6,7 Sáu  Phẩy Bảy 0

64 162354064 Dương Thành Tài K16QTC2 8 8 6 6 6,3 6,5 Sáu Phẩy Năm 0

65 162354065 Nguyễn Thị Thanh Tâm K16QTC2 10 9 8,5 10 7,8 8,5 Tám Phẩy Năm 0

66 162354071 Trương Thị Thanh Thảo K16QTC2 10 9 8 8 6,7 7,5 Bảy Phẩy Năm 0

67 162354074 Nguyễn Văn Thiện K16QTC2 10 8 8,5 9,5 8 8,5 Tám Phẩy Năm 0

68 162354078 Nguyễn Trình Viết Thịnh K16QTC2 7 8 8 8 6,9 7,3 Bảy Phẩy Ba 0

69 162354082 Nguyễn Thị Thúy K16QTC2 7 9 8 8,5 8,4 8,4 Tám Phẩy Bốn 0

70 162354086 Nguyễn Minh Trà K16QTC2 10 9 9,5 9,5 6,8 8,0 Tám 0

71 162354092 Hồ Anh Tú K16QTC2 7 8 8 8,5 6,6 7,3 Bảy Phẩy Ba 0

72 162354101 Hoàng Thanh Tùng K16QTC2 8 8 7 5 7 6,8 Sáu  Phẩy Tám 0

73 162354108 Đặng Văn Việt K16QTC2 10 4 5 8 5,8 6,2 Sáu  Phẩy Hai 0

74 162356841 Lê Thị Xinh K16QTC2 10 8 8,5 9,5 8,8 8,9 Tám Phẩy Chín 0

75 162357101 Lê Thị Kim Hoàng K16QTC2 8 8 7,5 9 6,8 7,5 Bảy Phẩy Năm 0

76 162357184 Lê Thị Minh Hiền K16QTC2 10 8 8,5 9,5 6,3 7,5 Bảy Phẩy Năm 0
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77 162357268 Bùi Thị Hà K16QTC2 10 8 5 5 6 6,1 Sáu Phẩy Một 0

78 162357431 Huỳnh Thị Tường Vi K16QTC2 10 9 8,5 9,5 8 8,6 Tám Phẩy Sáu 0

79 162413944 Đồng Thị Vi Thảo K16QTC2 10 7,5 6 8 6,9 7,2 Bảy Phẩy Hai 0

80 162524357 Dương Thị Thanh K16QTC2 8 9 6,5 7 8,2 7,9 Bảy Phẩy Chín 0

81 162524385 Nguyễn Thị Thương K16QTC2 10 8 8,5 3 4,2 5,1 Năm Phẩy Một 0

82 162163205 Trương Thị Bảo Yến K16QTC3 10 8,5 8 7,5 5,8 6,8 Sáu  Phẩy Tám 0

83 162324950 Nguyễn Minh Trí K16QTC3 3 8 4 4,5 5 5,0 Năm 0

84 162353990 Trương Văn Minh Đức K16QTC3 7 8 8 9 7,8 8,0 Tám 0

85 162353993 Lê Thị Thanh Dung K16QTC3 10 9,5 9 9 8,6 8,9 Tám Phẩy Chín 0

86 162353994 Nguyễn Thị Thùy Dương K16QTC3 10 8,5 9 8,5 9,4 9,1 Chín Phẩy Một 0

87 162354001 Phạm Thị Thanh Hằng K16QTC3 10 7,5 9 9 7,8 8,2 Tám Phẩy Hai 0

88 162354004 Nguyễn Khoa Hiếu K16QTC3 7 8,5 7,5 7 6,3 6,8 Sáu  Phẩy Tám 0

89 162354007 Bùi Thị Hoài K16QTC3 8 8,5 7 8,5 9,2 8,7 Tám Phẩy Bảy 0

90 162354008 Hoàng Khánh Hoan K16QTC3 7 8 7,5 7 7,5 7,4 Bảy Phẩy Bốn 0

91 162354010 Nguyễn Thị Mai Huệ K16QTC3 10 9,5 9 9,5 7,6 8,4 Tám Phẩy Bốn 0

92 162354012 Trần Thị Khánh Huyền K16QTC3 10 7 8 6,5 6,7 7,0 Bảy 0

93 162354015 Lương Ngọc Cát Khai K16QTC3 7 7 7 3 6,9 6,1 Sáu Phẩy Một 0

94 162354024 Nguyễn Thị Linh K16QTC3 8 8,5 9 9 9,6 9,2 Chín Phẩy Hai 0

95 162354032 Lê Dương Duyên Mỹ K16QTC3 10 9,5 9 9 9,6 9,4 ChínPhẩy Bốn 0

96 162354037 Hồ Nguyễn Quỳnh Nga K16QTC3 10 9,5 8 6,5 9,4 8,7 Tám Phẩy Bảy 0

97 162354039 Ngô Đình Nghĩa K16QTC3 3 8 7 8 5,8 6,4 Sáu Phẩy Bốn 0

98 162354042 Trần Thị ánh Ngọc K16QTC3 9 8,5 4 8,5 6 6,7 Sáu  Phẩy Bảy 0

99 162354046 Hoàng Ngọc Bảo Nhi K16QTC3 7 7 7 7 7,1 7,1 Bảy Phẩy Một 0

100 162354051 Mạc Thị Diễm Phúc K16QTC3 7 8,5 7 9 7,2 7,7 Bảy Phẩy Bảy 0

101 162354053 Trần Hoàng Phương K16QTC3 10 7 4 9,5 8,3 8,1 Tám Phẩy Một 0

102 162354057 Võ Phi Quốc K16QTC3 8 7,5 7 6 6,9 6,8 Sáu  Phẩy Tám 0

103 162354066 Phan Quốc Tân K16QTC3 5 6 4 5 6,2 5,7 Năm Phẩy Bảy 0

104 162354070 Lê Thị Phương Thảo K16QTC3 10 7,5 8 9 9,2 8,9 Tám Phẩy Chín 0

105 162354077 Phan Quang Thiện K16QTC3 10 8,5 9 8,5 9,2 9,0 Chín 0

106 162354080 Hoàng Thị Thuý K16QTC3 10 7 4 8 6,3 6,7 Sáu  Phẩy Bảy 0

107 162354083 Đặng Thuỵ Hà Tiên K16QTC3 7 8,5 4 8,5 6,3 6,8 Sáu  Phẩy Tám 0

108 162354087 Bùi Bích Trâm K16QTC3 7 9 8 7,5 6,9 7,3 Bảy Phẩy Ba 0

109 162354093 Nguyễn Hữu Tú K16QTC3 7 8,5 7,5 5,5 8,4 7,7 Bảy Phẩy Bảy 0

110 162354095 Trần Thanh Tuấn K16QTC3 8 8,5 9 9,5 9,6 9,3 Chín Phẩy Ba 0

111 162354097 Nguyễn Anh Tuấn K16QTC3 7 8,5 7,5 7 6,8 7,1 Bảy Phẩy Một 0

112 162354103 Trương Quốc Tỷ K16QTC3 8 6 7 5 7,1 6,6 Sáu Phẩy Sáu 0

113 162354109 Nguyễn Văn Vũ K16QTC3 7 9 8,5 6 9,8 8,7 Tám Phẩy Bảy 0

114 162354111 Phạm Thị Tường Vy K16QTC3 10 8,5 9 9,5 9,8 9,5 Chín Phẩy Năm0
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115 162354112 Trần Thị Minh Yên K16QTC3 9 7 8 9 9 8,7 Tám Phẩy Bảy 0

116 162356521 Nguyễn Thị Minh Hà K16QTC3 10 9 8 9 8,4 8,6 Tám Phẩy Sáu 0

117 162356940 Dương Minh ái K16QTC3 8 9,5 4 9 6,5 7,1 Bảy Phẩy Một 0

118 162357013 Hoàng Thị Diệu Huyền K16QTC3 10 7 7 5 7 6,8 Sáu  Phẩy Tám 0

119 162357102 Trần Thủy Triều K16QTC3 10 9,5 9 9 7,4 8,2 Tám Phẩy Hai 0

120 162357186 Mai Thị Hồng Vân K16QTC3 9 9,5 9 9,5 7,9 8,5 Tám Phẩy Năm 0

121 162357269 Nguyễn Thị Thúy Nhung K16QTC3 10 8,5 9 9,5 6,5 7,7 Bảy Phẩy Bảy 0

122 162357359 Trần Thị Mơ K16QTC3 8 8,5 8,5 5,5 7,3 7,2 Bảy Phẩy Hai 0

123 162357477 Trần Thị Hằng K16QTC3 10 8 8 8 8,2 8,2 Tám Phẩy Hai 0

124 162357579 Nguyễn Thị Trà My K16QTC3 10 7 8 8 9 8,6 Tám Phẩy Sáu 0

125 162357580 Nguyễn Lê Thảo Nguyên K16QTC3 10 8 9 9 6,5 7,6 BảyPhẩy Sáu 0

126 162413919 Lê Nguyễn Diệu My K16QTC3 8 8,5 8 6,5 6,9 7,1 Bảy Phẩy Một 0

127 162524230 Trần Anh Khoa K16QTC3 7 8,5 8 8 7 7,5 Bảy Phẩy Năm 0

128 162320266 Phạm Thị Hân B16KDN 8 7 8 9,5 7,1 7,7 Bảy Phẩy Bảy 98614/DT

129 142352469 Lưu Hoàng Vinh K14QTC 8 6 6 8 7,9 7,5 Bảy Phẩy Năm 98003/DT

130 142352449 Phạm Văn Toàn K14QTC 7 6 7,5 5 8,1 7,2 Bảy Phẩy Hai 97526/DT

131 142352461 Nguyễn Lê Minh Tuấn K14QTC 5 6 5 6 7 6,4 Sáu Phẩy Bốn 98412/DT 

132 132526904 Võ Thanh Lâm K13QNH 7 7 5 4 7,1 6,3 Sáu  Phẩy Ba 99415/DT

STT SỐ
LƯỢNG

1 130
2 2

132

GHI CHÚ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

Số sinh viên nợ
TỔNG CỘNG : 100%

NỘI DUNG THỐNG KÊ

2%
Số sinh viên đạt

TỶ LỆ
(%)
98%


